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	Nội dung
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Giáo
dục kĩ
năng sống
	Phòng chống bạo
lực gia đình
( 3 tiết)
	
8 câu

	

	


	
1/2 câu

	
	
1 câu +1/2 câu
	
	
	8 câu
	2 câu
	6,0 điểm

	
2
	Giáo  dục kinh  tế
	
Lập kế hoạch chi
tiêu
( 3 tiết)
	4 câu

	
	
	1/2 câu

	
	

	
	
1/2 câu

	4 câu
	1 câu
	4,0 điểm

	Tổng
	12
	
	
	1
	
	1;1/2
	
	1/2
	12 câu
	3 câu
	10 điểm

	Tỉ lệ %

	30%	
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
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	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục kỹ năng sống
	Phòng chống bạo
lực gia đình
	Nhận biết:
· Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
· Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
Thông hiểu:
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Trình bày được cách phòng, chống bạo lực gia đình.
Vận dụng: Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
	
8 câu
(8TN)

	

1/2 câu  (TL)
	







1+1/2 câu
(TL) 
	




	2
	Giáo dục kinh tế
	Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu:
Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
Vận dụng:
· Lập được kế hoạch chi tiêu.
· Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Vận dụng cao:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
	
4 câu
(4TN)
	1/2 câu (1TL)
	
	







1/2 câu
(1/2TL)

	Tổng
	
	12TN 
	1TL
	1+1/2TL
	1/2TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
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	ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học: 2023-2024
Môn: GDCD -  Lớp 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)                                                      


[bookmark: _Hlk152765978]ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) 
Lựa chọn phương án đứng trước câu trả lời đúng (mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk152746891][bookmark: _Hlk153144471]Câu 1 (0,25 điểm). Bạo lực gia đình thể hiện dưới mấy hình thức?
	A. 3
	B. 4
	C. 5
	D. 6


Câu 2 (0,25 điểm). Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình thuộc hình thức bạo lực nào dưới đây?
A. Bạo lực thể chất.				B. Bạo lực tinh thần.
C. Bạo lực kinh tế.					D. Bạo lực tình dục.
Câu 3 (0,25 điểm). Việc làm nào sau đây là hành vi bạo lực tinh thần?
A. Khi bị điểm kém, bạn Nam thường bị bố mẹ mắng chửi.			
B. Ông San thường hay đánh đập vợ khi tức giận.
C. Bố mẹ bắt con làm nhiều việc nặng, quá sức.                    			
D. Lúc say rượu ông Tả thường đập phá đồ đạc.         
Câu 4 (0,25 điểm). Luật phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ thời gian nào sau đây?
A. Từ 07/01/2008.			                     B. Từ 01/7/2008.	
C.Từ 07/01/2009.                                            D. Từ 01/7/2010.	
Câu 5 (0,25 điểm). Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?
A. Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình.
B. Toàn dân thi đua đăng kí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa.
C. Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.
D. Phát hiện, ngăn cản, báo tin, tố giác các hành vi bạo lực gia đình với co quan có thẩm quyền.
Câu 6 (0,25 điểm). Người bị bạo lực gia đình có quyền gì sau đây?
A. Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật.
B. Không được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lí, trợ giúp pháp lí và dịch vụ trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.
C. Công khai thông tin cá nhân, nơi tạm lánh và các thông tin khác theo quy định của Luật.
D. Không được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm.
Câu 7 (0,25 điểm).  Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 thì hành vi nào dưới đây không phải là hành vi bạo lực gia đình?
A. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng.
B. Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
C. Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý.
D. Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình.
Câu 8 (0,25 điểm). Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 thì hành vi tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của thành viên gia đình trong trường hợp nào dưới đây là hành vi bạo lực gia đình?
A. Nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
B. Trong mọi trường hợp.
C. Trong trường hợp thành viên gia đình không đồng ý.
D. Trong lớp học, nhà trường.
Câu 9 (0,25 điểm). Nếu chi tiêu một cách tùy tiện sẽ 
A. Tiết kiệm được nhiều tiền cho gia đình 
B. Tiết kiệm tiền cho xã hội 
C. Tiết kiệm tiền cho bản thân. 
D. Chi tiêu không hợp lí 
Câu 10 (0,25 điểm). Lập kế hoạch chi tiêu không mang lại lợi ích nào dưới đây? 
A. Giúp cân bằng tài chính,
B. Tránh những khoản không cần thiết. 
C. Nâng cao chất lượng cuộc sống.
D. Không thực hiện được mục tiêu cá nhân. 
Câu 11 (0,25 điểm). Lập kế hoạch chi tiêu giúp 
A. Có những khoản chi không cần thiết. 
B. Tạo dựng cuộc sống ổn định, ấm no. 
C. Làm mất thời gian của bản thân và mọi người. 
D. Lãng phí công sức của bản thân và người khác. 
Câu 12 (0,25 điểm). Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp bản thân
	A. Có tiền mua xe đạp.
	B. Có tiền mua đồ ăn vặt. 

	C. Đạt được mục tiêu tài chính.
	D. Có tiền tổ chức sinh nhật.


II.Tự luận (7,0 điểm)
Câu 13. (1,0 điểm). Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Mai đang học ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, em bị bố mẹ ép nghỉ học để lấy chồng. 
Nếu là Mai, em sẽ làm gì nếu ở trong tình huống này? 
Câu 14 (3,0 điểm). 
a. Theo em, khi xảy ra bạo lực gia đình cần phải làm gì?  
b. Cho tình huống: Mẹ An rất kì vọng con đạt kết quả cao trong học tập nhưng năm học vừa qua An chỉ đạt học sinh trung bình. Từ đó An thường xuyên bị mẹ mắng chửi, so sánh với các bạn khác trong lớp làm An rất áp lực và chán nản. 
Em hãy nhận xét về việc làm của mẹ bạn An ? 
Câu 15 (3,0 điểm) Tình huống:
Hằng tháng, Sua lập kế hoạch thu chi của bản thân để cân đối chi tiêu hợp lý, rõ ràng như: mua đồ dùng học tập, giải trí và tiết kiệm. Mục tiêu gần nhất Sua đạt được là mua cuốn bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDCD để phục vụ việc học tập. Thấy Sua lúc nào cũng ghi chép chi tiêu, Yến là bạn thân cho rằng việc làm này không cần thiết. 
a. Em hãy trình bày cách lập kế hoạch chi tiêu của bạn Sua trong tình huống trên? 
b. Viết đoạn văn (khoảng 3 đến 5 dòng) nói về việc lập kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.   
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[bookmark: _Hlk148472573]ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) 
Lựa chọn phương án đứng trước câu trả lời đúng (mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 1 (0,25 điểm). Bạo lực gia đình thể hiện dưới mấy hình thức?
	A. 3
	B. 5
	C. 4
	D. 6


Câu 2 (0,25 điểm). Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm đến các thành viên trong gia đình thuộc hình thức bạo lực nào dưới đây?
A. Bạo lực thể chất.			          B. Bạo lực tinh thần.
C. Bạo lực kinh tế.					D. Bạo lực tình dục.
Câu 3 (0,25 điểm). Việc làm nào sau đây là hành vi bạo lực tình dục?
A. Anh T cưỡng ép vợ mang thai mặc dù vợ anh không muốn.			
B. Ông San thường hay đánh đập vợ khi tức giận.
C. Bố mẹ bắt con làm nhiều việc nặng, quá sức.                    			
D. Lúc say rượu ông Tả thường đập phá đồ đạc.         
Câu 4 (0,25 điểm). Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi bổ sung mới nhất vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 14/11/2022			           B. Ngày 15/11/2022	
C. Ngày 16/11/2022                                        D. Ngày 17/11/2022	
Câu 5 (0,25 điểm). Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?
A. Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình.
B. Toàn dân thi đua đăng kí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa.
C. Phát hiện, ngăn cản, báo tin, tố giác các hành vi bạo lực gia đình với co quan có thẩm quyền.
D. Sử dụng, truyền bá thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình.

Câu 6 (0,25 điểm). Người bị bạo lực gia đình có quyền gì sau đây?
A. Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lí, kĩ năng để ứng phó với bạo lực gia đình, tợ giúp pháp lí và trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.
B. Không được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lí, trợ giúp pháp lí và dịch vụ trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.
C. Công khai thông tin cá nhân, nơi tạm lánh và các thông tin khác theo quy định của Luật.
D. Không được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm.
Câu 7 (0,25 điểm).  Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 thì hành vi nào dưới đây không phải là hành vi bạo lực gia đình?
A. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng.
B. Bố mẹ cho con tham gia các hoạt động học tập và trải nghiệm do nhà trường tổ chức.
C. Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
D. Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý.
Câu 8 (0,25 điểm). Theo Điều 10, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định “Người có hành vi bao lực gia đình có trách nhiệm gì?”
A. Chấm dứt hành vi bạo lực gia đình.
B. Không cần phải làm gì hết.
C. Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
D. Chỉ bị nhắc nhỏ cho mọi hành vi mà mình gây ra.
Câu 9 (0,25 điểm). Nếu chi tiêu một cách tùy tiện sẽ 
A. Tiết kiệm được nhiều tiền cho gia đình       B. Tiết kiệm tiền cho xã hội 
C.. Không có cuộc sống ổn định                      D. Tiết kiệm tiền cho bản thân
Câu 10 (0,25 điểm). Lập kế hoạch chi tiêu không mang lại lợi ích nào dưới đây? 
A. Giúp cân bằng tài chính,
B. Tránh những khoản không cần thiết. 
C. Không thực hiện được tiết kiệm cho bản thân.
D. Nâng cao chất lượng cuộc sống
Câu 11 (0,25 điểm). Lập kế hoạch chi tiêu giúp 
A. Có những khoản chi không cần thiết.    
B. Trách những khoản chi không cần thiết. 
C. Gây mất thời gian của bản thân.                     
D. Tiêu tốn công sức của bản thân. 
Câu 12 (0,25 điểm). Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp bản thân
	A. Có tiền mua xe đạp.
	B. Có tiền mua đồ ăn vặt. 

	C. Có tiền tổ chức sinh nhật.
	D. Đạt được mục tiêu đề ra.


II.Tự luận (7,0 điểm)
Câu 13. (1,0 điểm). Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Hoa đang học lớp 9 trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện, em bị bố mẹ bắt nghỉ học để ở nhà đi làm phụ giúp gia đình. 
Nếu là Hoa, em sẽ làm gì trong tình huống này? 
Câu 14 (3,0 điểm). 
a. Theo em, để xử lý hậu quả của bạo lực gia đình cần phải làm gì?  
b. Cho tình huống: Bạn Xuyến có em gái 2 tuổi. Vì công việc bận rộn nên mẹ thường để bạn Xuyến trông em. Em gái của bạn Xuyến khá năng động nên hay đi khắp nhà để chơi. Có lần, em gái lục tung sách vở trên bàn học khiến bạn Xuyến tức giận nhưng Xuyến không hề nhắc nhở em mà thẳng tay đánh vào mặt của em.
Em hãy nhận xét về việc làm của mẹ bạn Xuyến? 
Câu 15 (3,0 điểm) Tình huống:
[bookmark: _Hlk158996898]Để cân đối chi tiêu hợp lý giữa các khoản, Mai có thói quen ghi chép lại các khoản chi tiêu của mình để đảm bảo cân đối thu – chi, tránh tình trạng chưa hết tháng đã tiêu hết tiền. Số tiền tiết kiệm được Mai để mua tài liệu phục vụ cho việc học. Thấy vậy, Kiều (bạn thân của Mai) nói với Mai rằng: “Cậu đừng tốn công vô ích nữa, mình có tiền, thích mua gì thì cứ mua thôi, ghi chép lại làm gì cho mệt”.
a. Em hãy trình bày cách lập kế hoạch chi tiêu của bạn Mai trong tình huống trên? 
b. Viết đoạn văn (khoảng 3 đến 5 dòng) nói về việc lập kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.   











































HDC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học: 2023 - 2024
Môn: GDCD - Lớp 8


		Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)
( Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm;)

	Câu
	Đề 1
	Đề 2
	Điểm

	
	Nội dung
	Nội dung
	

	1
	B
	C
	0,25

	2
	A
	B
	0,25

	3
	A
	A
	0,25

	4
	A
	A
	0,25

	5
	C
	D
	0,25

	6
	A
	A
	0,25

	7
	D
	B
	0,25

	8
	A
	A
	0,25

	9
	D
	C
	0,25

	10
	D
	C
	0,25

	11
	B
	B
	0,25

	12
	C
	D
	0,25

	Phần II. Tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Nội dung
	Điểm

	13
	Nếu trong tình huống trên em sẽ: 
- Thuyết phục và xin bố mẹ để tiếp tục được đi học, cố gắng vừa đi học vừa đi làm phụ giúp mẹ, việc lấy chồng sớm sẽ gây ra nhiều thiệt thòi đặc biệt là dễ gây bạo lực gia đình.
- Nếu như không thuyết phục được bố mẹ sẽ tìm đến sự giúp đỡ của thầy cô, người thân và các cơ quan chức năng...
(HS có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	Nếu trong tình huống trên em sẽ: 
- Thuyết phục và xin bố mẹ để tiếp tục được đi học, cố gắng vừa đi học vừa đi làm phụ giúp mẹ. Em sẽ giải thích cho bố mẹ biết nếu nghỉ học sẽ gây ra nhiều thiệt thòi và nhiều vấn đề khác dễ nảy sinh.
- Nếu như không thuyết phục được bố mẹ sẽ tìm đến sự giúp đỡ của thầy cô, người thân và các cơ quan chức năng...
(HS có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	1,0
0,5






0,5






	14
	
a. Khi xảy ra bạo lực gia đình cần phải:
- Cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc , tìm đường thoát, chủ động nhờ người giúp đỡ.

- Không nên dùng lời nói, thái độ tiêu cực hoặc sử dụng hành vi bạo lực để đáp trả.

b. Việc làm của mẹ bạn An là sai. Vì:
· Việc mẹ bạn An thường xuyên mắng chửi, so sánh với các bạn khác trong lớp khi bạn không đạt học sinh giỏi như kì vọng là hành vi bạo lực về tinh thần.



· Nếu hành vi đó tiếp tục kéo dài có thể ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và thể chất ( có thể dẫn đến trầm cảm,...)
(HS có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	
a. Để xử lý hậu quả của bạo lực gia đình cần phải:
- Nên thông báo sự việc với người thân, những người đáng tin cậy; nhờ sự giúp đỡ từ bệnh viện, cơ sở tư vấn tâm lí, tổ hoà giải.
- Không nên: giấu giếm, bao che cho đối phương, tự tìm cách giải quyết bằng những biện phap tiêu cực.
b. Việc làm của bạn Xuyến là chưa đúng. Vì:
- Khi em của Xuyến có hành vi nghịc ngợm như vậy thì Xuyến nên nhắc nhở em và yêu cầu em không được lục lọi sách vở trên bàn học chứ không nên đánh vào mặt em như vậy vì có thể sẽ làm ảnh hưởng tinh thần và thể chất của em…
- Nếu em vẫn cố tình không nghe và tiếp tục nghịch thì Xuyến nên nói chuyện với bố mẹ để tìm cách giáo dục em.
(HS có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	3,0


0,5



0,5





1,0







1,0
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a,  Cách lập kế hoạch chi tiêu của bạn Sua trong tình huống trên: 
+ Xác định được mục tiêu tiết kiệm: Mua 1 cuốn sách BDHSG môn GDCD.
+ Xác định các khoản cần chi: mua đồ dùng học tập, giải trí và tiết kiệm.
+ Thiết lập quy tắc thu chi: Sua thường xuyên ghi chép ra sổ sau mỗi lần chi tiêu hàng ngày để kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.
+ Thực hiện đúng theo kế hoạch và đạt được mục tiêu.
b. Viết 01 đoạn văn ngắn  đảm bảo theo yêu cầu: 
+ Hình thức: viết 01 đoạn văn từ 3-5dòng trình bày đúng hình thức là 1 đoạn văn, trình bày sạch sẽ, không sai lỗi chính tả.
+ Nội dung viết đúng chủ đề nói về sự cần thiết của việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân.
(HS có cách giải thích khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	
a,  Cách lập kế hoạch chi tiêu của bạn Mai trong tình huống trên: 
+ Xác định được mục tiêu tiết kiệm: Mua tài liệu phục vụ cho việc học.
+ Xác định các khoản chi tiêu hợp lý và có tiết kiệm

+ Thiết lập quy tắc thu chi: Mai thường xuyên ghi chép ra sổ sau mỗi lần chi tiêu hàng ngày để kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.
+ Thực hiện đúng theo kế hoạch và đạt được mục tiêu.
b. Viết 01 đoạn văn ngắn  đảm bảo theo yêu cầu: 
+ Hình thức: viết 01 đoạn văn từ 3-5dòng trình bày đúng hình thức là 1 đoạn văn, trình bày sạch sẽ, không sai lỗi chính tả.
+ Nội dung viết đúng chủ đề nói về sự cần thiết của việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân.
(HS có cách giải thích khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	3,0



0,5


0,5


0,5




0,5


1,0







	Duyệt GBH nhà trường
	Duyệt của TCM
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